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ĐO LƯỜNG 

 
Bài 1: THỜI GIAN 

 

7 ngày    =  
 

1 tuần  
1 week 

 12 tháng    
 

= 1 năm  Mùa trong 1 năm 

14 ngày =  
 

1 fortnight  365 ngày   = 1 năm  Xuân 

2 tuần    = 1 fortnight 
 

 366 ngày = 1 năm nhuận 
1 leap year 
 

 Hạ 

4 tuần   = 1 tháng 
1 month 
 

 10 năm     = 1 thập kỷ 
1 decade 
 

 Thu 

52 tuần = 1 năm 
1 year 

 100 năm    = 1 thế kỷ 
1 century 

 Đông 

 

Bài tập 

Điền vào ô trống các bảng sau: 

1.  

Phút Giây 

1 60 

2  

5  

10  

20  

30  

 

2.  

Giờ Phút 

1 60 

2  

5  

10  

12  

24  

3.  

Ngày Giờ 

1 24 
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2  

 72 

 120 

 240 

20  

 

4.  

Tuần Ngày 

1 7 

2  

5  

10  

 

5.  

Tháng Tuần 

1 4 

3  

5  

12  

 

6. Tô cùng màu cho từng hoạt động với thời gian thích hợp nhất 

a) Hoa đang rửa mặt, bạn ấy sẽ cần thời gian bao lâu? 

b) Chị của Lan đang học để trở thành cô giáo. Chị Lan phải theo học bao nhiêu 

năm ở trường đại học? 

c) Một thập niên kéo dài bao nhiêu năm? 

d) Mất bao lâu để mẹ tôi đổ sữa vào cốc cà phê? 

 

4 năm 

3 giây 

2 phút 

10 năm 
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Bài 2: THỜI GIAN (tt) 

 

 
1 ngày = 24 giờ | 1 giờ = 60 phút | 1 phút = 60 giây 

 

 

Đồng hồ chỉ mấy giờ: 

1.  

 

       a) 6 giờ 13 phút 

       b) 6 giờ 15 phút 

       c) 7 giờ kém 45 phút 

 

2.  

 
 

Hình: https://baitapsgk.com 

 

A. _____________________ 

B. _____________________ 

C. _____________________ 

D. _____________________ 

E. _____________________ 

      G.   _____________________ 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: https://baitapsgk.com 

 

A. _____________________ 

B. _____________________ 

C. _____________________ 

D. _____________________ 

E. _____________________ 

      G.   _____________________ 

 

 

4. Mẹ cần 2 giờ để nấu bữa ăn tối cho gia đình. Bữa ăn tối sẽ bắt đầu lúc 6.30pm. Vậy 

mẹ phải bắt đầu lúc mấy giờ? 

   ________________________________________ 

 

5. Tim muốn đến trường lúc 8.30am. Tim đạp xe từ nhà đến trường mất 20 phút. Tim 

phải dời nhà lúc mấy giờ? 

                ________________________________________ 

 

6. Xe buýt dời trạm lúc 9.20am. Ánh đến trạm xe buýt trễ 10 phút. Ánh đến trạm xe 

buýt lúc mấy giờ? 

  ________________________________________ 
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7. Bố bắt đầu làm việc lúc 9.00am. Bố sẽ nghỉ 15 phút sau khi làm được 3 giờ 30 phút. 

Bố sẽ ngưng làm việc để nghỉ giải lao lúc mấy giờ? 

________________________________________ 

 

8. Máy bay từ Sydney đến Brisbane mất 1 giờ 35 phút. Máy bay cất cánh lúc 8.45pm. 

Hỏi máy bay đến Brisbane lúc mấy giờ? 

________________________________________ 

 

9. Trang có 45 phút học lái xe ngày hôm nay. Trang bắt đầu lúc 11.30am. Hỏi Trang học 

xong lúc mấy giờ? 

________________________________________ 

 

10. Vào buổi chiều, 2 đồng hồ nào chỉ cùng thời gain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: https://baitapsgk.com 

 

A. _____________________ 

B. _____________________ 

C. _____________________ 

D. _____________________ 

E. _____________________ 

      G.   _____________________ 
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Bài 3: ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 

 

 
millimetre (mm) mi-li-mét 
10 millimetres (mm)    
100 centimetres (cm)  
1,000 metres (m)  
 
 

 
 
= 
= 
= 

 
 
1 centimetre (cm) cen-ti-mét 
1 metre (m) mét 
1 kilometre (km) kí-lô mét 

 

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

a) 28cm = _____________mm  

b) 15km = _____________m 

c) 500m = _____________km 

d) 100 mm = _____________mm 

e) 30km = _____________m 

 

2. Thực hiện phép tính: 

a) 10km + 5km = _____________ 

b) 6m x 7m = _____________ 

c) 13mm + 12mm = _____________ 

d) 15cm: 3 = _____________ 

e) 35cm: 7 = ____________ 

 

3. Mỗi bước chạy đều của Minh dài 1m. Hỏi Minh chạy đều quãng đường 1km được 

bao nhiêu bước? 

________________________________________ 

 

4. Elle và Nicole cùng đi đến trường. Elle đi được quãng đường là 2km. Nicole đi được 

quãng đường là 700m. Hỏi cả Elle và Nicole đi được tổng số quãng đường bao nhiêu 

mét? 

________________________________________ 
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5. Nhóm lớp 6A chạy được 74m đường. Nhóm lớp 6B chạy được nhiều hơn nhóm lớp 

6A 13m đường. Hỏi nhóm lớp 6B chạy bao nhiêu mét đường? 

________________________________________ 

 

6. Một miếng vải dài 24m. Cô giáo cắt thành 4 đoạn ngắn. Hỏi mỗi đoạn dài mấy mét? 

________________________________________ 

 

7. Sợi ribbon của Lan dài 2m, sợi của Thanh dài hơn sợi của Lan 8m. Hỏi hai sợi dây dài 

bao nhiêu m? 

________________________________________ 

 

8. Ba và anh Hai cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn. Mỗi khúc gỗ đã 

được cưa dài 3m. Ba và anh Hai đã cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa 

lúc đầu của dài bao nhiêu mét? 

________________________________________ 

 

9.  Thảo, Hùng và Hòa cùng chơi đá cầu. 

 Thảo đá quả cầu bay xa 4 m. Hùng đá quả cầu bay xa 5 m. Hòa đá quả cầu bay xa 7 

m. 

a) Ai đá quả cầu cầu bay xa nhất? Giải thích. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

b) Hòa đá quả cầu bay xa hơn Thảo bao nhiêu mét? 

________________________________________ 

 

10. Núi Fansipan ở Việt Nam cao 3km 143m. Everest ở Nepal cao hơn núi Phan-xi-păng 

5706m. Hỏi núi Everest cao bao nhiêu mét? 

 

________________________________________ 
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Bài 4: ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 

 

 
milligram (mg) mi-li-gam 
1,000 milligrams (mg)    
1,000 grams (g)  
1,000 kilograms (kgs)  
 
 

 
 
= 
= 
= 

 
 
1 gram (g) gam 
1 kilogram (kg) kí-lô-gam 
1 tonne (t) tấn 

 

 

1) Điền số thích hợp vào chỗ trống 

a) 1 kg = ____________ gam 

b) 5 kg = ____________ gam 

c) 4 kg 300 g = ____________ gam 

2) Thùng bơ trong hình chỉ bao nhiêu kg?  

________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://nguyenlieulegia.com 

 

3) Một cửa hàng trong ba ngày bán được tổng cộng 1 tấn đường.  

Ngày đầu bán được 350kg. Ngày thứ 2 bán được gấp 2 ngày đầu.  

Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

________________________________________ 

 

https://nguyenlieulegia.com/
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4) Một kho đã xuất tổng cộng 1 tấn gạo.  

Ngày thứ nhất xuất 400kg gạo. Ngày thứ hai xuất bằng ¾ số gạo xuất trong ngày đầu. 

Hỏi ngày thứ ba kho xuất bao nhiêu tấn gạo? 

________________________________________ 

5)  Mẹ cần 400 gam bột để làm 1 cái bánh bông lan. Mẹ muốn làm 3 cái: biếu ông bà 

ngoại 1 cái, cho dì Út 1 cái và 1 cái để cả nhà ăn. Như vậy mẹ cần tất cả bao nhiêu 

bột? 

________________________________________ 

 

6) Ổ bánh flan thứ nhất dì Mai làm 150g đường. Ổ bánh flan thứ hai, dì bỏ thêm 70g 

đường. Ổ thứ ba, dì bỏ thêm ½ số đường mà dì bỏ thêm vào ổ thứ hai. Tính số lượng 

đường dì Mai đã dùng cho ổ bánh flan thứ ba? 

________________________________________ 

 

7) Cô Lan dệt một tá khăn hết 540g sợi. Nếu cô Lan dệt 1,000 chiếc khăn như vậy thì 

hết bao nhiêu kilogam sợi? (1 tá = 12) 

________________________________________ 

 

8)  Cô Nga đi chợ mua 1 bó rau nặng 250g, một con cá nặng 1,500g, 1 quả bí nặng 550g. 

Hỏi số ki-lô-gam mà cô Nga phải mang về là bao nhiêu? 

________________________________________ 

9) Mẹ mua 4 quả dưa hấu, 1 quả nặng 3,000g, 1 quả nặng 3kg, 2 quả nặng 2,000g. Hỏi 4 

quả dưa nặng bao nhiêu kg? 

________________________________________ 


